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Sóc Trăng, ngày      tháng 12 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học đại học được hưởng hỗ trợ chi 

phí học tập, chi phí sinh hoạt theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực 

hiện Tiểu dự án 02, Dự án 5, Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đối 

với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng thông báo danh sách sinh viên 

người dân tộc thiểu số đang học đại học được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, chi 

phí sinh hoạt theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 như sau: 

1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học đại học được hưởng hỗ trợ 

chi phí học tập, thực hiện theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 

của Thủ tướng Chính phủ 

a. Sinh viên nhập học năm 2023 hưởng trợ cấp 1.080.000/tháng/3 tháng 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Tên Trường ĐH 

Năm 

nhập 

học 

Hưởng trợ 

cấp 3 

tháng 

(1080000/  

tháng) 

Ghi 

chú 

1 Đào Trần Anh Duy 14/09/2005 Khmer Đại Học Cần Thơ 2023  3 240 000   

2 Sơn Điền Linh Nhi 29/01/2005 Khmer Đại học Cửu Long 2023  3 240 000   

3 Triệu Thị Như Ý 18/5/2005 Khmer Đại học Cần Thơ 2023  3 240 000   

6 Thạch Thị Ái Liên 13/10/2005 Khmer 

ĐH Kỹ thuật-Công nghệ 

Cần Thơ 2023  3 240 000   

8 Thạch An 09/10/2005 Khmer Đại học Tiền Giang 2023  3 240 000   

10 Khương Thái Ngọc 07/05/2005 Khmer ĐH Luật TPHCM 2023  3 240 000   

11 Nguyễn Lý Thảo Ngân 16/07/2005 Khmer 

ĐH GTVT phân hiệu 

TPHCM 2023  3 240 000   

12 Trần Thị Phượng 27/09/2005 Khmer ĐH Tây Đô 2023  3 240 000   

13 Đồ Thị Mỹ Nhiên 07/12/2005 Khmer ĐH Cần Thơ 2023  3 240 000   

14 Lâm Tuấn Đạt 30/10/2005 Khmer ĐH Nam Cần Thơ 2023  3 240 000   
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b. Sinh viên nhập học trước năm 2023 hưởng trợ cấp 894.000/tháng/6 

tháng và 1.080.000/tháng/4 tháng 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Tên Trường ĐH 

Năm 

nhập 

học 

Hưởng trợ 

cấp 4 

tháng 

(1080000/  

tháng) 

Hưởng trợ 

cấp 6 

tháng 

(894000/  

tháng) 

1 

Trần Thị Ngọc 

Thanh 26/11/2003 Khmer Đại học Cần Thơ 2021 4.320.000 5.364.000 

2 

Sơn Thị Ngọc 

Tuyền 03/02/2003 Khmer Đại học Cần Thơ 2021 
4.320.000 5.364.000 

3 

Triệu Khánh 

Nguyên 04/09/2004 Khmer Đại học Cần Thơ 2022 
4.320.000 5.364.000 

4 

Thạch Thuỳ 

Nguyên 16/04/2004 Khmer Đại học Cần Thơ 2022 
4.320.000 5.364.000 

5 Thạch Hữu Lợi 25/08/2003 Khmer 

ĐH Kỹ thuật-Công 

nghệ Cần Thơ 2021 
4.320.000 5.364.000 

2. Sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học đại học được hưởng hỗ trợ 

chi phí sinh hoạt, thực hiện theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Tên Trường ĐH 

Năm 

nhập 

học 

Hưởng trợ 

cấp 3 

tháng 

(3630000/  

tháng) 

Hưởng trợ 

cấp 10 

tháng 

(3630000/  

tháng) 

1 Thạch Thị Mỹ Dung 11/09/2004 Khmer Đại Học Cần Thơ 2022   36.300.000 

2 Sơn Thị Hồng Linh 15/10/2005 Khmer ĐH Bạc Liêu 2023 10.890.000   

3 Châu Phong Nhã 20/08/2003 Khmer ĐH Trà Vinh 2022   36.300.000 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị và sinh viên có liên 

quan được biết, Thông tin chi tiết xin liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

phòng Giáo dục Dân tộc - Giáo dục Thường xuyên – số điện thoại: 

0299.3616.041)./. 

 
Nơi nhận: 
- Các trường Đại học có liên quan; 

- Website Sở GDĐT Sóc Trăng; 

- Lưu: VT, DTTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Danh Hoàng Nguyên 
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